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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;
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Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 08/VP-VX ngày 03 tháng 01 năm 2008 về việc xây dựng Đề án hiện đại hóa nền hành chính tỉnh Đồng Nai đến năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án hiện đại hóa nền hành chính tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ ÁN

Hiện đại hóa nền hành chính tỉnh Đồng Nai đến năm 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-UBND
 ngày 14 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Trước yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của hệ thống hành chính Nhà nước. Việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước phải tiến hành đồng thời với hiện đại hóa nền hành chính, từng bước làm cho bộ máy hành chính phù hợp với yêu cầu của cơ chế quản lý và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng.

I. THỰC TRẠNG NỀN HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI:

1. Thực trạng

Phương thức hoạt động của các cơ quan hành chính hiện nay vẫn chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sự chuyển biến, thay đổi trong phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan hành chính còn chậm. Quy chế làm việc của các cơ quan hành chính Nhà nước còn chung chung và hình thức, chưa sát với đặc điểm và thực tế công tác của các cơ quan, đơn vị. Quy trình giải quyết công việc kéo dài; chưa rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức và tính kỷ luật hành chính chưa nghiêm.

Phương thức điều hành của các Sở, ngành, UBND các cấp còn nhiều bất cập, vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán, chưa thông suốt; phân công, phân cấp thiếu rành mạch; trật tự kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch còn nhiều hạn chế; quy chế làm việc giữa các Sở, ngành và UBND các cấp chưa thống nhất; quy trình giải quyết công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước chưa được chuẩn hóa; tình trạng hội họp vẫn diễn ra nhiều trong các cơ quan Nhà nước do các quy định chưa rõ ràng, còn nhiều vấn đề chồng chéo khi triển khai thực hiện. Việc sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính còn quá nhiều. Bộ máy hành chính còn nhiều tầng nấc, chồng chéo thẩm quyền, các văn bản dưới luật nhiều dẫn đến thủ tục hành chính rườm rà. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc điều hành có khó khăn do các phần mềm tin học dùng chung còn nhiều lỗi kỹ thuật, chưa tiện ích cho người sử dụng. Việc hỗ trợ hiệu chỉnh, cập nhật chưa kịp thời do triển khai trên 

diện rộng với thời gian ngắn, ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý người dùng, khó khăn cho công tác triển khai vận hành ứng dụng.

Công sở của các cơ quan hành chính Nhà nước chưa đồng bộ và chuẩn hóa, gây nhiều tốn kém khi chỉ đơn thuần là xây dựng công sở, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhưng không tính đến khả năng sử dụng và hiệu quả kinh tế kỹ thuật. Tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức sự nghiệp dịch vụ công trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công liên quan đến đời sống thiết thân hàng ngày của người dân và hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp vẫn còn rất phổ biến và gây bức xúc trong xã hội.
2. Nguyên nhân
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, còn xem nhẹ và thiếu nhất quán; không ít lãnh đạo các ngành, các cấp thiếu quyết tâm, chưa thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm của "Người đứng đầu" cơ quan, đơn vị, dẫn đến việc quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác cải cách hành chính chậm; cán bộ, công chức quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu chưa được ngăn chặn, xử lý chưa kịp thời và nghiêm khắc đã tác động tiêu cực đến việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Các cơ quan hành chính Nhà nước chưa thật sự quan tâm đến việc đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, đặc biệt là công tác phối hợp trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách; quy chế công vụ, công chức chưa rõ ràng, cơ chế trách nhiệm cá nhân chưa được cụ thể, nhất là người đứng đầu của các cơ quan hành chính Nhà nước.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ  PHẠM VI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập Quốc tế thông qua các việc sau: 

- Giảm bớt số lượng, nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ở các cấp, các ngành; giảm một cách căn bản văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước; 

- Áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng, vận hành nền hành chính điện tử, triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; 

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước; 

- Đánh giá thực trạng hệ thống công sở của cơ quan, đơn vị từ quy hoạch đến đầu tư xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, đề xuất nội dung và giải pháp hiện đại hóa công sở, từng bước hiện đại hóa công sở; 

- Thực hiện quy chế văn hóa công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và từng bước xóa bỏ tình trạng quan liêu trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng, thực hiện chính sách; xác định rõ các nguyên tắc làm việc, quy chế hóa quy trình giải quyết công việc của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; đề cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức với những quy định cụ thể, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước. 

Định rõ kế hoạch đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, xây dựng công sở và đảm bảo sử dụng có hiệu quả. Quy trình giải quyết công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước phải được chuẩn hóa và công khai hóa; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Phạm vi thực hiện

Nghiên cứu đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính được thực hiện tại các Sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND các cấp, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Đề án hiện đại hóa nền hành chính đến năm 2010 được thực hiện thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiểu Đề án 1: Giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Sở Bưu chính – Viễn thông, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan.

a. Mục tiêu: 

Đổi mới một cách căn bản chế độ họp và giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; giảm tối đa và loại bỏ những cuộc họp không cần thiết, xây dựng hệ thống mẫu văn bản hành chính thống nhất trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

b. Biện pháp thực hiện:
- Căn cứ Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan liên quan chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan, chú trọng việc xây dựng, hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản hợp lý, khoa học; 

cải tiến việc in ấn, sao chụp, phát hành các loại văn bản, giấy tờ hành chính theo tinh thần triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, khắc phục bệnh hình thức.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo tại Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Nai và các quy định của pháp luật về tổ chức họp trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp và thực hiện các biện pháp cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới sự chỉ đạo điều hành để giảm bớt số lượng, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy chế làm việc nhằm đem lại hiệu quả cao hơn.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào xử lý công việc, từng bước thay thế cho việc dùng văn bản, giấy tờ hành chính trong truyền đạt thông tin, giải quyết công việc có liên quan; ứng dụng mạng tin học nội bộ trong xử lý công việc. Chính thức đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc do Chính phủ chuyển giao, đảm bảo tính thống nhất, phục vụ cho việc tích hợp, trao đổi dữ liệu được thông suốt. 

c. Lộ trình thực hiện

* Năm 2008: 

- Trong quý I, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát việc thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính, xây dựng kế hoạch thực hiện đến năm 2010 và gửi kế hoạch về Văn phòng UBND tỉnh để kiểm tra, theo dõi việc thực hiện, tổng hợp, báo cáo chung.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước có trách nhiệm tổ chức triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin vào việc đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xử lý công việc để giảm bớt số lượng các cuộc họp và từng bước thay thế cho việc dùng văn bản giấy tờ hành chính; không ngừng cải tiến nội dung và cách thức tiến hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp và giảm văn bản, giấy tờ hành chính đạt 50% yêu cầu đề ra.

* Năm 2009:

- Đảm bảo 80% các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước tổ chức thực hiện, quản lý, phát hành và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các loại văn bản giấy tờ và giảm hội họp theo chỉ đạo.

* Năm 2010:

- 100% các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước đưa việc phát hành và sử dụng văn bản, giấy tờ hành chính đi vào trật tự, nề nếp; giảm tối thiểu các cuộc họp không cần thiết nhằm thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

2. Tiểu Đề án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý công văn trên mạng máy tính trong các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cấp và mở rộng mạng tin học trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị chủ trì: Sở Bưu chính - Viễn thông.
Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

a. Mục tiêu:

Tăng cường khai thác, trao đổi thông tin qua mạng máy tính. Thực hiện việc trao đổi và xử lý văn bản, giấy tờ hành chính trong cơ quan và với các cơ quan, tổ chức khác thông qua mạng tin học diện rộng của tỉnh, tiến tới chủ yếu thực hiện qua mạng tin học. 

b. Biện pháp thực hiện:

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan Nhà nước.

c. Lộ trình thực hiện:

* Năm 2008:

- Kiểm tra việc cài đặt phần mềm quản lý văn bản (QLVB) và trang thông tin tác nghiệp tại các đơn vị hành chính trong tỉnh. Rà soát điều kiện hạ tầng mạng, trang thiết bị và nhân lực vận hành phần mềm.

- Các đơn vị tổ chức vận hành phần mềm QLVB ở mức theo dõi quá trình xử lý và phát hành văn bản, theo dõi hồi báo. Tổ chức đưa nội dung toàn văn 50% văn bản đi của đơn vị vào chương trình và vận hành gửi văn bản qua hệ thống mạng cho các đơn vị trong tỉnh. Tiếp nhận văn bản từ các đơn vị trong tỉnh để tổ chức lưu trữ nội dung toàn văn của văn bản đến. Thử nghiệm việc chuyển và xử lý văn bản trên mạng máy tính.

* Năm 2009:

Các đơn vị tổ chức vận hành phần mềm QLVB ở mức theo dõi quá trình xử lý và phát hành văn bản, theo dõi hồi báo. Tổ chức đưa nội dung toàn văn 80% văn bản đi của đơn vị vào chương trình và vận hành gửi văn bản qua hệ thống mạng cho các đơn vị trong tỉnh. Tiếp nhận văn bản từ các đơn vị trong tỉnh để tổ chức lưu trữ nội dung toàn văn của văn bản đến. Tổ chức xử lý 50% văn bản đến trên mạng máy tính. Tổ chức dự thảo, duyệt, trình ký và phát hành 50% văn bản trên mạng máy tính của đơn vị.

* Năm 2010:

Các đơn vị tổ chức vận hành phần mềm QLVB  ở mức xử lý 100% văn bản đến trên mạng máy tính. Tổ chức dự thảo, duyệt, trình ký và phát hành 100% văn bản trên mạng máy tính của đơn vị. Tổ chức đưa nội dung toàn văn 100% văn bản đi của đơn vị vào chương trình và vận hành gửi văn bản qua hệ thống mạng cho các đơn vị trong tỉnh. 

3. Tiểu Đề án 3: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

a. Mục tiêu: 

Xây dựng quy trình xử lý công việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước một cách khoa học, hợp lý nhằm tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện.

b. Biện pháp thực hiện:

- Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN ngày 12/9/2006 của Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

c. Lộ trình thực hiện:

* Năm 2008:

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: Căn cứ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan hành chính Nhà nước xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu, các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hệ thống văn bản, quy trình này được rà soát, bổ sung thường xuyên qua thực tế áp dụng và kết quả đánh giá nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của cơ quan và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

* Năm 2009: 
Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Việc duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng là hoạt động thường xuyên của cơ quan hành chính sau khi đã xây dựng, thực hiện và được cấp giấy chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động này nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn được soát xét, bổ sung, sửa đổi và cải tiến phù hợp với tiến trình cải cách hành chính.
* Năm 2010: 

100% cơ quan hành chính Nhà nước hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.
4. Tiểu Đề án 4: Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống công sở các cơ quan hành chính Nhà nước và tiêu chuẩn xây dựng công sở.

Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.
Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan.

a. Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng hệ thống công sở của cơ quan, đơn vị từ quy hoạch đến đầu tư xây dựng mới, sắp xếp lại, sửa chữa cải tạo, đề xuất nội dung và giải pháp hiện đại hóa công sở.

b. Biện pháp thực hiện:

- Căn cứ Quyết định số 229/2006/QĐ-TTg ngày 12/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp và Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính Nhà nước.

Quy hoạch công sở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thực hiện theo nguyên tắc tập trung, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu sử dụng, khắc phục tình trạng phân tán của công sở cơ quan hành chính Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, các cơ quan, tổ chức giao dịch và thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước.

 - Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-BXD ngày 23/5/2007 của Bộ Xây dựng ban hành mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 21/2007/QĐ-BXD ngày 28/5/2007 của Bộ Xây dựng ban hành quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính Nhà nước. Đảm bảo tính đồng bộ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; giúp cán bộ, công chức có môi trường và chỗ làm việc thuận lợi để hoàn thành tốt chức năng của cơ quan, thực hiện nhanh và có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 
c. Lộ trình thực hiện:

* Năm 2008:

- Trong quý I, Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các đơn vị quản lý Nhà nước tiến hành rà soát đối chiếu với tiêu chuẩn, định mức và biên chế để sắp xếp nơi làm việc theo hướng tập trung để nâng cao hiệu quả điều hành công việc; đánh giá tổng thể về hệ thống điều hành công sở các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh gắn với quy hoạch đô thị.

Trường hợp cần thiết Sở Xây dựng có thể điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị để khắc phục tình trạng manh mún của công sở cơ quan hành chính Nhà 

nước, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và yêu cầu sử dụng của công sở và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, cơ quan, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng lập phương án đề xuất hướng giải quyết việc sắp xếp lại, sửa chữa hoặc xây dựng mới theo hướng tập trung đối với các đơn vị có mặt bằng công sở chật hẹp, diện tích bình quân thấp hơn so với quy định và không đảm bảo yêu cầu công tác hoặc cơ quan có trụ sở tại nhiều vị trí khác nhau mà không có đủ điều kiện cải tạo, xây dựng lại.

- Sở Xây dựng hoàn chỉnh, trình duyệt phương án. Các đơn vị lập dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hoặc cải tạo công sở cơ quan hành chính Nhà nước theo mô hình công sở mẫu cơ quan hành chính Nhà nước.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xử lý công sở dôi dư theo hướng bố trí hoặc chuyển đổi cho cơ quan hành chính Nhà nước khác sử dụng phù hợp hơn hoặc đưa vào bán đấu giá tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng công sở mới.

* Năm 2009:

Triển khai công tác sắp xếp, cải tạo và xây dựng theo các dự án được duyệt.

* Năm 2010: 

Tiếp tục triển khai và hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa hệ thống công sở Nhà nước trên địa bàn. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý công sở theo yêu cầu hiện đại hóa.

5. Tiểu Đề án 5: Thực hiện quy chế văn hóa công sở, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và từng bước xóa bỏ tình trạng quan liêu trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.
Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan.

a. Mục tiêu:

Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, nhất là trong việc giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xây dựng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ, chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

b. Biện pháp thực hiện:
- Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước. 

- Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
c. Lộ trình thực hiện:

* Năm 2008:

- Hoàn chỉnh việc xây dựng quy chế thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước của từng đơn vị, địa phương.

- Hoàn chỉnh việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân và doanh nghiệp, thiết lập cho được cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, độc lập, khách quan trong nội bộ, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh bạch dễ phát sinh tiêu cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính với người dân và doanh nghiệp. 
- Công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các thông tin, vướng mắc của cá nhân, tổ chức đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức. Phân công trách nhiệm cụ thể trong việc theo dõi, ghi nhận đầy đủ các thông tin, góp ý; xây dựng quy chế thẩm tra, xác minh, xử lý kịp thời và công bố công khai kết quả xử lý.

- Niêm yết công khai toàn bộ quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết công việc và các khoản thu phí của người dân và doanh nghiệp tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ tài liệu, những nơi làm việc với người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định của Chỉ thị 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Hình thành đồng bộ khuôn khổ thể chế thúc đẩy việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của hệ thống hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn: Xây dựng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ; chế độ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan đơn vị.

* Năm 2009, 2010: Các Sở, ngành, UBND các cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để nền hành chính từng bước hiện đại hóa theo yêu cầu đề ra, Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:

- Cần có sự chuẩn bị tốt về tư tưởng và nhất là nguồn nhân lực bảo đảm cho việc thực hiện Đề án. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện nhất là trong việc điều phối, kết nối các chương trình.

- Cần kiên quyết khắc phục những cách làm mang tính chất hình thức trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án; phải đề cao và phát huy trách nhiệm 

của Thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện, đảm bảo các yêu cầu đề ra phải có tác dụng, không thực hiện hình thức trong tổ chức và hoạt động, gây lãng phí thời gian và ngân sách Nhà nước.

- Cần có sự phối hợp giữa các Đề án cũng như các thành phần, bộ phận nhằm tạo sự thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện; đồng thời bảo đảm được yêu cầu và sự đồng bộ, chất lượng và hiệu quả.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các cấp nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án; điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Đề án, bảo đảm sự lồng ghép có hiệu quả của các tiểu Đề án.

- Hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ngành, UBND các cấp thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình và báo cáo định kỳ (06 tháng, năm) trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra việc thực hiện.

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đưa Đề án hiện đại hóa nền hành chính vào kế hoạch Nhà nước hàng năm.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan lập kế hoạch đầu tư, sửa chữa, cải tạo nâng cấp và xây dựng hệ thống công sở của các cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh cân đối ngân sách Nhà nước cho Đề án hiện đại hóa nền hành chính trong tổng dự toán ngân sách Nhà nước để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Bố trí đủ nguồn kinh phí cho việc xây dựng, triển khai thực hiện Đề án; theo dõi, đánh giá tài chính trong quá trình thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình cấp phát kinh phí hàng năm cho các tiểu Đề án và duyệt quyết toán kinh phí cho các tiểu Đề án đã kết thúc. Kinh phí thực hiện Đề án theo quy định tại Thông tư số 99/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính Nhà nước.

4. Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống công sở, mô hình công sở mẫu, quy chế quản lý nhà công sở, tiêu chuẩn xây dựng nhà công sở, thiết kế điển hình, chế độ bảo hành và bảo trì công sở các cơ quan hành chính Nhà nước.

5. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ở các Sở, ngành, UBND cấp huyện. 

- Chủ trì và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tiến hành xem xét, đánh giá việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính Nhà nước theo định kỳ (06 tháng, 01 năm).

6. Sở Bưu chính Viễn thông:

- Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học - Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc đảm bảo hạ tầng mạng, thiết bị trong các cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cấp và mở rộng mạng tin học diện rộng của tỉnh. 

- Đào tạo phổ cập tin học cho cán bộ công chức của các đơn vị đáp ứng yêu cầu khai thác vận hành phần mềm (theo Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính Nhà nước - Đề án thứ 8 chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của UBND tỉnh).

7. Các Sở, ngành, UBND các cấp: 

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng chương trình cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả; đánh giá việc thực hiện Đề án và gửi báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ mỗi quý (trước ngày 20 cuối mỗi quý).

- Cuối mỗi năm trong lộ trình thực hiện Đề án, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có báo cáo số lượng cuộc họp đã tổ chức, các văn bản đã phát hành trong năm; có phân tích, đánh giá để làm cơ sở cho việc thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản hành chính vào năm sau. Văn phòng UBND tỉnh thông qua việc điều hành, quản lý phần mềm văn bản của tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện phần mềm, số lượng văn bản phát hành, tiếp nhận trong năm của từng cơ quan hành chính Nhà nước để thúc đẩy các đơn vị thực hiện theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Đề án hiện đại hóa nền hành chính. 

Trong quá trình thực hiện Đề án nếu có vướng mắc, khó khăn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

                                                      Võ Văn Một






